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PHẦN I.  LÝ THUYẾT: (4 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. (0,5 điểm) Cần phải làm gì với đồ dùng điện trong gia đình khi ra 

khỏi nhà? 

A. Kiểm tra và tắt hết tất cả các thiết bị điện trong nhà. 

B. Đóng, chốt cửa sổ kĩ càng đề phòng trường hợp trời mưa làm nước bắn 

vào và dính lên ổ điện,... 

C. Không tắt nguồn điện. 

D. A và B đều đúng. 

Câu 2. (0,5 điểm) Cách xử lí tình huống khi có cháy nổ xảy ra là: 

A. Khi có khói, cần sử dụng khăn ướt che miệng, mũi và cúi khom người 

di chuyển ra khỏi phòng. 

B. Nhanh chóng rời khỏi. 

C. Khi phát hiện cháy nổ, báo ngay cho phòng cháy chữa cháy, gọi điện 

đến số điện thoại 114 . 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 3. (0,5 điểm) Những việc làm không phù hợp để giúp phòng tránh các 

tình huống mất an toàn khi sử dụng đồ điện trong gia đình là: 

A. Không thường xuyên kiểm tra đồ dùng điện. 

B. Ngắt nguồn điện khi không sử dụng. 

C. Giữ khoảng cách an toàn khi xem tivi. 

D. Nhờ người lớn hướng dẫn. 

Câu 4. (0,5 điểm) Các bước xử lí khi bị bỏng là: 

(1) Gọi điện đến số điện thoại 115. 

(2) Lấy bông, gạch để băng vết bỏng. 

(3) Rửa vết bỏng bằng nước nguội sạch. 

A. (1) - (2) - (3). 

B. (2) - (1) - (3). 

C. (3) - (2) - (1). 

D. (2) - (1) - (3). 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
Họ tên và chữ ký 

GV chấm  

Lý thuyết: 

 

   

 

Thực hành:  
 

 



Câu 5. (0,5 điểm)  Để làm thước kẻ bằng giấy thì cần nhưng vật liệu và và 

dụng cụ là: 

A. Giấy màu; giấy bìa; bút mực; bút chì; thước kẻ; kéo, hồ dán 

B. Giấy màu; giấy bìa; bút màu; bút chì; thước kẻ; kéo, hồ dán 

C. Giấy màu; giấy bìa; kéo, bút màu; bút chì; thước kẻ; compa  

D. Giấy màu; bút màu; sáp nặn; thước kẻ; kéo, hồ dán, giấy bìa 

Câu 6. (0,5 điểm)   Để làm mô hình biển báo giao thông “ Cấm đi ngược 

chiều” thì cần những bước nào? 

A.Làm cột biển báo -Làm biển báo- Làm đế biển báo – Hoàn thiện sản 

phẩm. 

B. Làm đế biển báo - Làm biển báo – Làm cột biển báo– Hoàn thiện sản 

phẩm. 

C. Làm biển báo – Làm cột biển báo - Làm đế biển báo– Hoàn thiện sản 

phẩm. 

D. Làm biển báo - Làm đế biển báo – Làm cột biển báo– Hoàn thiện sản 

phẩm. 

Câu 7. (1 điểm)    Để đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng em cần làm 

gì khi sử dụng sản phẩm công nghệ trong gia đình? 
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PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm) 

           Em hãy làm một sản phẩm mà em yêu thích:  

- Biển báo giao thông  

- Đồ dùng học tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


